
STT SBD Nữ Ngày sinh Dân tộc  Nơi sinh  Học sinh trường  Điểm XT 
 Ghi chú

(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 

1 14001 Lê Thị Hoài Anh X 05/10/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 63.8

2 14002 Trần Văn Chương 21/01/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 44.6

3 14003 Lê Thị Ngọc Điệp X 12/06/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 58

4 14004 Nguyễn Thị Ánh Dương X 17/06/2007 Kinh Huyện Triệu Phong, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 64.4

5 14005 Mai Văn Giáp 13/09/2006 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 44.6

6 14006 Trần Văn Hòa 06/01/2007 Kinh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 53

7 14007 Nguyễn Phi Hùng 09/12/2007 Kinh Đông Hà - Quảng Trị Trường TH&THCS Cam Thành 54.8

8 14008 Ngô Nhật Hưng 06/05/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 54.1

9 14009 Lê Thị Khánh Huyền X 30/05/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 62.1

10 14010 Thái Thị Thúy Lan X 03/11/2007 Kinh Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 59.5

11 14011 Trần Bảo Hà Linh X 31/03/2007 Kinh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 60.3

12 14012 Nguyễn Thành Luân 13/11/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 52.1

13 14013 Trần Văn Lưu 04/11/2007 Kinh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 46.1

14 14014 Hoàng Hà My X 20/12/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 52.3

15 14015 Trần Thị Trà My X 13/08/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 54.5

16 14016 Trần Thị Kim Ngân X 15/03/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 61.6

17 14017 Trần Quang Nhật 28/09/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 54.8

18 14018 Phan Nguyễn Thảo Nhi X 06/04/2007 Kinh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 63.2

19 14019 Trần Thị Yến Nhi X 27/06/2007 Kinh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 64.5

Họ và tên

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

TRƯỜNG THCS&THPT TÂN LÂM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2022-2023



20 14020 Trần Thị Quỳnh Như X 16/08/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 56.4

21 14021 Võ Thị Hồng Nhung X 10/04/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 58.4

22 14022 Lê Minh Phương X 05/11/2007 Kinh BV ĐK tỉnh Quảng Bình Trường THCS&THPT Tân Lâm 69.1

23 14023 Mai Lê Hoàng Quân 06/01/2007 Kinh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 57.8

24 14024 Phạm Hải Quân 20/09/2007 Kinh BVĐK Núi thành, Quảng Nam Trường THCS&THPT Tân Lâm 65.9

25 14025 Trần Văn Quân 30/04/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 57

26 14026 Lê Hữu Quang 12/09/2007 Kinh Cam Lộ - Quảng Trị Trường TH&THCS Cam Thành 50.8

27 14027 Trần Khánh Quốc 02/08/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 54.2

28 14028 Trần Bảo Quyền 14/05/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 49.3

29 14029 Phạm Văn Thành 13/02/2007 Kinh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 46.5

30 14030 Phạm Thị Thu Thảo X 22/07/2007 Kinh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 61.8

31 14031 Trần Thị Thảo X 21/01/2007 Kinh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 53.2

32 14032 Võ Thị Thanh Thúy X 24/07/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 62.1

33 14033 Mai Thị Thu Thủy X 21/09/2007 Kinh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 50.7

34 14034 Trần Ngọc Trâm X 15/07/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 57.3

35 14035 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 01/04/2007 Kinh Cam Lộ - Quảng Trị Trường TH&THCS Cam Thành 54.9

36 14036 Phạm Quỳnh Đình Văn 10/07/2007 Kinh Cam Lộ - Quảng Trị Trường TH&THCS Cam Thành 54.1

37 14037 Mai Thanh Vũ 02/03/2007 Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 43.9

38 14038 Nguyễn Yến Vy X 21/07/2007 Kinh Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS&THPT Tân Lâm 53

Cam Lộ, ngày 17 tháng 6 năm 2022

PHÒNG QLCL-CNTT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 Hồ Công Ngọc  Võ Văn Nhân Mai Huy Phương

Danh sách này gồm có 38 học sinh trúng tuyển

LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT
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